
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1) Họ và tên: NGUYỄN MINH TUẤN 

2) Giới tính: nam 

3) Ngày sinh:03/10/1974 

4) Nơi sinh: Nghệ An 

5) Quốc tịch:Việt Nam 

6) Số CMND/ Thẻ CCCD: 025502838 Ngày cấp:  21/06/2011    Nơi cấp: CA TPHCM 

7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 2/61B Đất Thánh, P6, Tân Bình 

8) Chỗ ở hiện tại: 61/14/8 Đất Thánh, P6, Tân Bình 

9) Điện thoại: 0908980178 

10) Trình độ chuyên môn:chuyên gia Tài chính, CFA, ACCA, CM&AA 

11) Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Đầu tư công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông 

Dương:không 

12) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Thị trường Vốn – Tập đoàn Đất 

Xanh 

13) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2012-2015 Công ty CP Dược Phẩm OPV Giám đốc Tài chính 

2015 - 2017 Công ty CP Viet Jet Phó Giám đốc Tài chính 

2019 - nay Công ty CP Đất Xanh Giám đốc TT Vốn 

14) Danh sách người có liên quan 

Stt 

Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ/mối 

quan hệ 
Địa chỉ Số CMT/HC 

Số lượng 

CP của cá 

nhân/ 

đại diện sở 

hữu 

Tỷ lệ 

CP 

nắm 

giữ 

1 
Nguyễn Thị Hồng 

Tư 
Mẹ ruột 

Rạch giá, 

Kiên giang 
 0 0 

2 
Bùi Thị Minh 

Nguyệt 
Vợ/chồng 

61/14/8 Đất 

Thánh, P6, 

Tân Bình 

 0 0 

3 
Nguyễn Bùi Thanh 

Mai 
Con   0 0 

4 
Nguyễn Bùi Tuấn 

Minh 
Con   0 0 

5 Nguyễn Minh Trung Em ruột     

6 
Nguyễn Thị Hồng 

Thoa 
Em ruột   0 0 

15) Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

Xác nhận của công ty 

Người đại diện theo pháp luật 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1) Họ và tên:  NGUYỄN THÁI MINH THI  

2) Giới tính: Nữ 

3) Ngày sinh: 01/09/1979 

4) Nơi sinh: Tiền Giang 

5) Quốc tịch: Việt Nam 

6) Số CMND/ Thẻ CCCD: 082179000120   Ngày cấp: 15/08/2019  Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 44A Hậu Giang Phường 4 Quận Tân Bình TP.HCM 

8) Chỗ ở hiện tại: 46 Lê Trung Nghĩa Phường 13 Quận Tân Bình TP.HCM 

9) Điện thoại: 0912898381 

10) Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Kỹ Thuật (Chuyên ngành Điện) 

11) Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP ĐT CN XNK Đông Dương: Trợ Lý Giám Đốc 

12) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám Đốc Công ty TNHH SX-XNK-TM 

Thịnh Quang 

13) Quá trình làm việc: 

 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

2003 – 2010 Trường Đại Học Tiền Giang Giảng viên khoa Kỹ thuật 

2010- 2014 Công ty CP Cơ Điện Quốc Tế 
Quản lý dự án/Trợ lý giám 

đốc 

2014 – đến nay 
Công ty CP ĐT CN XNK Đông 

Dương 

Trợ lý Giám đốc/Giám đốc 

chi nhánh Vũng Tàu 

2004 – đến nay 
Công ty TNHH SX-XNK-TM 

Thịnh Quang 
Phó Giám Đốc 

 

14) Danh sách người có liên quan 

Stt 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ/mối 

quan hệ 
Địa chỉ Số CMT/HC 

Số lượng 

CP của cá 

nhân/ 

đại diện sở 

hữu 

Tỷ lệ 

CP 

nắm 

giữ 

1 Nguyễn Lễ Độ Bố đẻ 

TP. Mỹ Tho 

Tỉnh tiền 

Giang 

   

2 
Nguyễn Kim 

Yến 
Mẹ đẻ 

TP. Mỹ Tho 

Tỉnh tiền 

Giang 

   

3 Bùi Mạnh Dũng Chồng 

Quận Tân 

Bình 

TP.HCM 

   

4 
Bùi Nguyễn 

Minh Quan 
Con 

Quận Tân 

Bình 
   



Stt 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ/mối 

quan hệ 
Địa chỉ Số CMT/HC 

Số lượng 

CP của cá 

nhân/ 

đại diện sở 

hữu 

Tỷ lệ 

CP 

nắm 

giữ 

TP.HCM 

5 
Bùi Nguyễn 

Minh Phương 
Con 

Quận Tân 

Bình 

TP.HCM 

   

6 
Nguyễn Thế Lễ 

Trí 
Anh/Chi em ruột 

TP. Mỹ Tho 

Tỉnh tiền 

Giang 

   

15) Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

Xác nhận của công ty 

Người đại diện theo pháp luật 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1) Họ và tên:  PHẠM THỊ KIM YẾN  

2) Giới tính: Nữ 

3) Ngày sinh: 10/02/1988 

4) Nơi sinh: Quảng ngãi 

5) Quốc tịch: Việt Nam 

6) Số CMND/ Thẻ CCCD:  025430471      Ngày cấp:     24/05/2011  Nơi cấp: 

TPHCM 

7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1118/60/7 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng 

Thuận, Q12, TPHCM 

8) Chỗ ở hiện tại: 1118/60/7 Nguyễn Văn Quá, P Đông Hưng Thuận, Q12, TPHCM 

9) Điện thoại: 0918383736 

10) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán doanh nghiệp  

11) Chức vụ đang nắm giữ tại Cty CP Đầu tư Công Nghiệp XNK Đông Dương: 

12) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

13) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

Năm 2014-2019 
Công ty TNHH SX TM Ô Tô 

Viêt  
Kế toán tổng hợp 

Năm 2019-2020 
Cty CP Đầu tư Công Nghiệp 

XNK Đông Dương 
Kế toán tổng hợp 

14) Danh sách người có liên quan 

Stt 

Tên người nội bộ 

và người có liên 

quan 

Chức vụ/mối 

quan hệ 
Địa chỉ Số CMT/HC 

Số lượng 

CP của cá 

nhân/ 

đại diện sở 

hữu 

Tỷ lệ 

CP 

nắm 

giữ 

1  Bố đẻ (mất)     

2 Tạ Thị Công  Mẹ đẻ DakLak    

3 Huỳnh Giai Diệm Vợ/chồng TPHCM    

4 Huỳnh Gia Tuấn Con TPHCM    

5 Phạm Thị Dung Chị ruột DakLak    

15) Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói 

trên. 

Xác nhận của công ty 

Người đại diện theo pháp luật 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1) Họ và tên:  NGUYỄN THỊ KIỀU YẾN THU 

2) Giới tính:Nữ 

3) Ngày sinh: 06/09/1977 

4) Nơi sinh:Ninh Thuận 

5) Quốc tịch: Việt Nam 

6) Số CMND/ Thẻ CCCD:023334297Ngày cấp: 09/02/2011Nơi cấp: CA.Tp.HCM 

7) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 71/483/28 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, 

Tp.HCM 

8) Chỗ ở hiện tại: 71/483/28 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp.HCM 

9) Điện thoại: 0938.055.451 

10) Trình độ chuyên môn: Kế toán  

11) Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp XNK Đông Dương:  

12) Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

13) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

6 tuồi đến 18 tuồi  Đi học  

Từ năm 1996 -> 2000 Đi học & tốt nghiệp đại học 

đi làm đến nay  

 

 

1/2000 đến 6/ 2006 
 

Công ty CP CơĐiện  Quốc 

Tế 
Kế toán tổng hợp. 

01/2007 đến 12/2014 Công ty CP Việt Kỹ Thuật Kế toán tổng hợp. 

01/2015 đến 12/2016 
Công ty CP Đầu Tư Xây 

Dựng 586 
Kế toán tổng hợp. 

01/2017 đến nay  
Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp 

Xuất Nhập Khẩu Đông Dương 
Kế toán tổng hợp. 

14) Danh sách người có liên quan 

Stt 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ/mối 

quan hệ 
Địa chỉ Số CMT/HC 

Số lượng 

CP của cá 

nhân/ 

đại diện sở 

hữu 

Tỷ lệ 

CP 

nắm 

giữ 

1 Nguyễn Văn Cư Bố đẻ 

Quận Tân 

Bình, 

Tp.HCM 

   

2 Lê Thị Đang Mẹ đẻ 

Quận Tân 

Bình, 

Tp.HCM 

   

3 Lê Công Phú  Vợ/chồng 

Quận Gò 

Vấp, 

Tp.HCM 

 

   



Stt 

Tên người nội 

bộ và người có 

liên quan 

Chức vụ/mối 

quan hệ 
Địa chỉ Số CMT/HC 

Số lượng 

CP của cá 

nhân/ 

đại diện sở 

hữu 

Tỷ lệ 

CP 

nắm 

giữ 

4 
Lê Nguyễn 

Thanh Vy 
Con 

Quận Gò 

Vấp, 

Tp.HCM 

 

   

5 
Lê Nguyễn 

Khánh Ngọc 
Con 

Quận Gò 

Vấp, 

Tp.HCM 

 

   

6 
Nguyễn Thanh 

Tùng 
Anh 

Quận Tân 

Bình, 

Tp.HCM 

   

7 
Nguyễn Thị 

Kiều Yến Mai 
Chị  

Quận Tân 

Bình, 

Tp.HCM 

   

8 
Nguyễn Thị 

Kiểu Yến Nga 
Chị  

Quận Tân 

Bình, 

Tp.HCM 

   

9 

Nguyễn Thị 

Kiều Yến 

Phượng 

Chị  

Quận Tân 

Bình, 

Tp.HCM 

   

10 
Nguyễn Thị 

Kiều Yến Loan 
Em 

Quận Tân 

Bình, 

Tp.HCM 

   

15) Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. 

Xác nhận của công ty 

Người đại diện theo pháp luật 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


